	  Họ tên HS: .........................................................
  Lớp: ........................

  Điểm: ..................
	BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
MÔN TOÁN  LỚP 5  
Ngày 13/3/2017 – Đề chẵn
Thời gian: 40 phút
(Học sinh được dùng máy tính cầm tay)


         Viết vào chỗ chấm cho thích hợp hoặc khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng (với các câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
Câu 1. (1 điểm) 
a) Số thập phân gồm tám đơn vị, chín phần mười, hai phần trăm viết là: …………………

b) Chữ số 5 trong số thập phân 16,058 có giá trị là: ………………………………

Câu 2. (1 điểm) 
a) Biết: 78,91  <  y  <  79,2 và y là số tự nhiên, y là:
	A.   78,92
	B.   79
	C.   78
	D.   77


b) Trong các số cho sau đây, số nào bé hơn 1 ?
	A.   15%
	B.   1,05
	C.   
[image: image1.wmf]5

6


	D.   1
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Câu 3. (1 điểm) 
a) 1 giờ 15 phút =  ?
	A.   115 phút
	B.   1,15 giờ
	C.   1,25 giờ
	D.   125 phút


b) 2m3 5dm3 = …….. dm3     Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: 
	A.   25
	B.   205
	C.   2500
	D.   2005


Câu 4. (1 điểm) 
         Biết 75% của số A có giá trị là 3,42. Vậy [image: image3.wmf]3
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 số A có giá trị là bao nhiêu ?

	A.   51,3
	B.   5,13
	C.   30,4
	D.   3,04


Câu 5. (1 điểm) 
         Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 4,5cm và chiều cao là 5,4cm; diện tích hình thang đó là:  ..................................... 
Câu 6. (1 điểm)  
         Hình tròn tâm O có đường kính 1,2m. Diện tích hình tròn tâm O đó là:
	A.  1,1304m2
	B. 11,304m2
	C.   3,768m2
	D. 1,884m2


Câu 7. (1 điểm)  Tam giác vuông ABC với 2 cạnh góc vuông có độ dài lần lượt là: 8cm và 6cm. Diện tích tam giác ABC là: ……....................
Câu 8. (1 điểm)  
          Tính diện tích xung quanh một hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5m; chiều rộng 1,4m và chiều cao bằng 40% chiều dài. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9. (1 điểm)  
Một  bể đựng nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1,2m. Hiện 
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 thể tích bể đã chứa nước. Hỏi cần phải đổ thêm bao nhiêu lít nước nữa vào bể để bể đầy nước? (biết rằng 1dm3  nước = 1 lít nước)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
Câu 10. (1 điểm)  
           Em hãy vẽ một cái hộp hình lập phương có diện tích toàn phần là 24cm2, đặt tên cho hộp và ghi độ dài cạnh lên hình vẽ.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	  Họ tên HS: .........................................................

  Lớp: ........................

  Điểm: ..................
	BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

MÔN TOÁN  LỚP 5
Ngày 13/3/2017 – Đề lẻ
Thời gian: 40 phút
(Học sinh được dùng máy tính cầm tay)


         Viết vào chỗ chấm cho thích hợp hoặc khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng (với các câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
Câu 1. (1 điểm) 
a) Số thập phân gồm năm đơn vị, sáu  phần mười, một  phần trăm viết là: ………………
b) Chữ số 8 trong số thập phân 16,058 có giá trị là: ………………………………

Câu 2. (1 điểm) 
a) Biết:  45,21  <  y  <  46,1và y là số tự nhiên, y là:
	A.   45,22
	B.   44
	C.   45
	D.   46


b) Trong các số cho sau đây, số nào lớn hơn 1 ?

	A.   15%
	B.   0,999
	C.   
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	D.   1
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Câu 3. (1 điểm) 
a) 1 giờ 45 phút =  ?

	A.   145 phút
	B.   1,45 giờ
	C.   175 phút
	D.   1,75 giờ


b) 1m3 5dm3 = …….. dm3     Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: 
	A.   1500
	B.   1005
	C.   15
	D.   1050


Câu 4. (1 điểm) 
         Biết 75% của số A có giá trị là 3,42. Vậy 
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 số A có giá trị là bao nhiêu ?

	A.   18,24
	B.   1,824
	C.   13,68
	D.   1,368


Câu 5. (1 điểm) 
          Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 3,5cm và chiều cao là 6,2cm; diện tích hình thang đó là:  ...................................... 
Câu 6. (1 điểm)  
         Hình tròn tâm O có đường kính 1,8m. Diện tích hình tròn tâm O đó là:
	A.  25,434m2
	B. 2,5434m2
	C.   10,1736m2
	D. 101,736m2


Câu 7. (1 điểm)  Tam giác vuông ABC với 2 cạnh góc vuông có độ dài lần lượt là: 8cm và 7cm. Diện tích tam giác ABC là: ……....................
Câu 8. (1 điểm)  
          Tính diện tích xung quanh một hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5m; chiều rộng 1,48m và chiều cao bằng 60% chiều dài. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9. (1 điểm)  
Một  bể đựng nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1,2m. Hiện 
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 thể tích bể đã chứa nước. Hỏi cần phải đổ thêm bao nhiêu lít nước nữa vào bể để bể đầy nước? (biết rằng 1dm3  nước = 1 lít nước)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
Câu 10. (1 điểm)      Em hãy vẽ một cái hộp hình lập phương có diện tích xung quanh là 36cm2, đặt tên cho hộp và ghi độ dài cạnh lên hình vẽ.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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